
Thùng Rác Nhựa Biên Hòa, Đồng Nai - 
Thành Tâm Plastic 
Hiện nay, Công ty Sản Xuất Nhựa Thành Tâm Plastic địa chỉ tại Khu phố Thiên Bình, 
phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai cung cấp sản phẩm thùng rác nhựa HDPE, thùng 
rác công cộng, thùng rác y tế, thùng rác inox hoặc thùng rác phân loại để phù hợp với nhà 
máy, khu công nghiệp, công ty môi trường đô thị, trường học, bệnh viện, khu dân cư Biên 
Hòa 

Tư vấn zalo: 0935 125 637 - 24/7 

 

Liên hệ báo giá thương mại, báo giá công ty nhập hàng, nhà máy: 0888 81 91 79 - Thu Hà 

Bảng giá tham khảo thùng rác Biên Hòa Đồng Nai 
Mức giá thực tế phụ thuộc vào dung tích, chất liệu, số lượng đặt hàng và địa điểm giao 
nhận. Đối với các dự án trường học, bệnh viện, nhà máy hoặc cơ quan hành chính, khách 
hàng nên yêu cầu báo giá chính thức để thuận tiện cho việc lập hồ sơ mua sắm. 

Sản phẩm Giá tham khảo 

Thùng rác nhựa 60L 170.000 - 259.000 VNĐ 

Thùng rác nhựa 90L 299.000 - 439.000 VNĐ 

Thùng rác nhựa 100L 379.000 - 519.000 VNĐ 

https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-60-lit-co-banh-xe-nap-kin


Thùng rác nhựa 120L 399.000 - 590.000 VNĐ 

Thùng rác nhựa 240L 690.000 - 840.000 VNĐ 

Thùng rác nhựa 660L 2.590.000 - 3.590.000 VNĐ 

Thùng rác inox 220.000 - 2.990.000 VNĐ 

Thùng rác y tế 150.000 - 790.000 VNĐ 

Thùng rác hình thú 1.990.000 - 2.990.000 VNĐ 

Hình ảnh thùng rác Biên Hòa Đồng Nai 

 

https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-120-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-240-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-660-lit-hdpe
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-inox
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-y-te


 

Danh mục thùng rác nhựa phổ biến tại Biên Hòa 
Để phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng, Công ty Sản Xuất Nhựa Thành Tâm địa chỉ tại Khu 
phố Thiên Bình, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai hiện cung cấp nhiều dòng thùng 
rác nhựa HDPE với dung tích từ nhỏ đến lớn, đáp ứng nhu cầu từ hộ gia đình đến các khu 
công nghiệp.   

Thùng rác nhựa 30 lít 

Phù hợp cho văn phòng, cửa hàng, phòng học và các khu vực phát sinh lượng rác nhỏ. 

●​ Kích thước: 400 x 345 x 490 mm 
●​ Chất liệu: Nhựa HDPE 
●​ Màu sắc: Xanh, vàng, cam 

Thùng rác nhựa 60 lít 

Được sử dụng nhiều tại trường học, chung cư, nhà hàng và khu vực công cộng quy mô 
nhỏ. 

●​ Kích thước: 470 x 420 x 600 mm 
●​ Chất liệu: Nhựa HDPE 
●​ Màu sắc: Xanh, vàng, cam 

Ngoài ra còn có phiên bản thùng rác 60L đạp chân giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắp 
thùng, phù hợp với môi trường yêu cầu vệ sinh cao. 

Thùng rác nhựa 85 lít 

https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-nhua-hdpe
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-nhua-hdpe


Đây là dòng sản phẩm trung gian giữa thùng 60L và 120L, phù hợp với các đơn vị có lượng 
rác phát sinh vừa phải. 

●​ Kích thước: 764 x 467 x 542 mm 
●​ Chất liệu: HDPE 
●​ Màu sắc: Xanh, cam 

Thùng rác nhựa 120 lít 

Là một trong những sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất tại Đồng Nai nhờ dung tích phù 
hợp và khả năng di chuyển linh hoạt. 

Thông số kỹ thuật: 

●​ Kích thước: 550 x 460 x 960 mm 
●​ Trọng lượng: 8,5 kg 
●​ Chất liệu: Nhựa HDPE 
●​ Bánh xe: 02 bánh xe đẩy 
●​ Nắp đậy kín 
●​ Màu sắc: Xanh, vàng, cam, xám 

Ngoài mẫu tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn dòng 120L gắn đạp chân bằng thép giúp 
thao tác bỏ rác thuận tiện hơn. 

Thùng rác nhựa 240 lít 

Sản phẩm thường được sử dụng tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, chung cư và 
các khu vực công cộng có lưu lượng người lớn. 

●​ Kích thước: 720 x 570 x 1060 mm 
●​ Trọng lượng: 14,5 kg 
●​ Chất liệu: HDPE 
●​ 02 bánh xe cao su đúc đặc 
●​ Nắp kín chống phát tán mùi 

Thùng rác nhựa 360 lít 

Phù hợp với nhà máy, kho hàng hoặc khu vực tập kết rác tạm thời. 

●​ Kích thước: 800 x 700 x 1100 mm 
●​ Chất liệu: HDPE 
●​ Màu sắc: Xanh lá 

Thùng rác nhựa 660 lít 

Đây là dòng sản phẩm chuyên dùng cho các dự án vệ sinh môi trường, khu công nghiệp, 
khu dân cư lớn và các đơn vị thu gom rác chuyên nghiệp. 

●​ Kích thước: 1380 x 820 x 1220 mm 



●​ Chất liệu: Nhựa HDPE 
●​ 04 bánh xe chịu tải 
●​ Nắp kín 
●​ Màu sắc: Xanh lá, vàng, cam, xám, xanh dương 

 

 

Thùng rác 1100 lít 

Dòng dung tích lớn phục vụ các điểm tập kết rác trung chuyển hoặc khu công nghiệp quy 
mô lớn. 

●​ Kích thước: 1340 x 1060 x 1370 mm 
●​ Chất liệu: HDPE 
●​ 04 bánh xe chịu tải 

Thùng rác phân loại rác thải 
Xu hướng phân loại rác tại nguồn đang được áp dụng rộng rãi tại Đồng Nai. Thành Tâm 
Plastic cung cấp nhiều mẫu thùng rác phân loại từ 2 ngăn đến 3 ngăn phục vụ trường học, 
cơ quan và khu công cộng. 



Các lựa chọn phổ biến: 

●​ Thùng phân loại 3 ngăn 20L/ngăn 
●​ Thùng phân loại 3 ngăn 30L/ngăn 
●​ Thùng phân loại 3 ngăn 40L/ngăn 
●​ Thùng phân loại 3 ngăn 60L/ngăn 
●​ Thùng phân loại 2 ngăn 40L 

Màu sắc thường sử dụng gồm xanh, vàng và đỏ để nhận diện từng loại rác. 

Thùng rác y tế 
Đối với bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế hoặc phòng thí nghiệm, việc sử dụng đúng 
chủng loại thùng rác y tế là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo công tác phân loại chất thải y 
tế. 

Các dung tích phổ biến: 

●​ 15 lít 
●​ 20 lít 
●​ 30 lít 
●​ 60 lít 
●​ 120 lít 

Sản phẩm được sản xuất bằng nhựa PP hoặc HDPE, có nhiều màu sắc theo quy định phân 
loại rác y tế. 

Thùng rác inox và thùng rác công cộng 

Ngoài các dòng thùng nhựa, khách hàng còn có thể lựa chọn: 

●​ Thùng rác inox đạp chân 3L - 30L 
●​ Thùng rác inox nắp lật 
●​ Thùng rác gạt tàn inox 
●​ Thùng rác công cộng giả gỗ 
●​ Thùng rác công cộng 2 ngăn, 3 ngăn 
●​ Thùng rác công cộng inox ngoài trời 

Các sản phẩm này thường được lắp đặt tại khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà văn 
phòng và khu du lịch. 



 

Thùng rác hình thú và Composite 
Đối với công viên, khu vui chơi, trường mầm non hoặc khuôn viên trường học, các mẫu 
thùng rác hình thú luôn tạo được điểm nhấn trực quan. 

 

Danh mục bao gồm: 

●​ Thùng rác cá heo 
●​ Thùng rác cá chép 
●​ Thùng rác chim cánh cụt 



●​ Thùng rác chuột túi 
●​ Thùng rác Mickey 
●​ Thùng rác gấu trúc 

Tất cả đều được sản xuất bằng vật liệu Composite FRP có độ bền cao và khả năng chống 
chịu thời tiết tốt. 

Hướng dẫn lựa chọn thùng rác phù hợp 

Đối với văn phòng 

Nên sử dụng: 

●​ Thùng rác 30L 
●​ Thùng rác 60L 
●​ Thùng inox đạp chân 8L - 20L 

Đối với trường học 

Nên lựa chọn: 

●​ Thùng rác 60L 
●​ Thùng rác 120L 
●​ Thùng phân loại 2 ngăn hoặc 3 ngăn 
●​ Thùng rác hình thú 

Đối với nhà máy, khu công nghiệp 

Khuyến nghị: 

●​ Thùng rác 240L 
●​ Thùng rác 660L 
●​ Thùng rác 1100L 
●​ Xe đẩy rác 400L 

Đối với bệnh viện và cơ sở y tế 

Nên sử dụng: 

●​ Thùng rác y tế chuyên dụng 
●​ Thùng đạp chân y tế 
●​ Hệ thống phân loại theo màu sắc quy định 



 

Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin báo giá hoặc lập hợp đồng 
Để nhận được báo giá chính xác và thuận tiện cho việc soạn thảo hợp đồng mua sắm, 
khách hàng nên cung cấp: 

Bước 1: Xác định nhu cầu 

●​ Loại thùng rác cần mua 
●​ Dung tích yêu cầu 
●​ Màu sắc 
●​ Môi trường sử dụng 

Bước 2: Xác định số lượng 

●​ Mua lẻ 
●​ Mua theo dự án 
●​ Mua theo gói thầu 
●​ Mua cho khu công nghiệp 

Bước 3: Cung cấp địa chỉ giao hàng 

●​ Địa điểm nhận hàng 
●​ Người liên hệ 
●​ Thời gian giao hàng mong muốn 

Bước 4: Yêu cầu hồ sơ 



Có thể đề nghị đơn vị cung cấp chuẩn bị: 

●​ Báo giá chính thức 
●​ Hóa đơn VAT 
●​ Hợp đồng mua bán 
●​ Phiếu xuất kho 
●​ CO/CQ (nếu cần) 

Địa chỉ cung cấp thùng rác tại Biên Hòa Đồng Nai 
CÔNG TY SẢN XUẤT NHỰA THÀNH TÂM - CN BIÊN HÒA 

Địa chỉ: Khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 

Điện thoại: 0888 81 91 79 

Tư vấn zalo: 0935 125 637 - 24/7 

Website: https://thanhtamplastic.com.vn 

Là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối các dòng thùng rác nhựa HDPE dung tích 60L, 
120L, 240L và 660L, Thành Tâm Plastic cung cấp đa dạng giải pháp thu gom rác thải cho 
doanh nghiệp, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và cơ quan hành chính trên địa bàn 
Đồng Nai. 

https://thanhtamplastic.com.vn


 

Khách hàng có nhu cầu nhận báo giá, hồ sơ năng lực, catalogue sản phẩm hoặc tư vấn lựa 
chọn thùng rác phù hợp có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ nhanh chóng và đầy đủ. 
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